
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 05 Ngõ 265 Di Trạch, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

22/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHANAM

0110790738

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

2. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: Sản xuất quạt làm mát, quạt điện cơ, thiết bị nhà bếp, 
máy lọc nước, máy sưởi ấm, bếp ga bếp điện từ, máy hút mùi

2750

3. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314(Chính)

5. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sản xuất các sản phẩm bằng sắt, thép, nhôm, 
inox

2592

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì thang máy, thang cuốn, máy bơm 
nước, hệ thống điều hòa không khí và các thiết bị cơ điện công 
trình khác 

3312

8. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

10. Sửa chữa thiết bị khác 3319

11. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

12. Lắp đặt hệ thống điện
- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
- Lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy

4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHANAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ALPHANAM GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: ALPHANAM GROUP.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978882808  
Email: quatmataphanam@gmail.com

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 600.000

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công 
trình xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,

4329

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thang máy, thang cuốn và các linh kiện phụ 
tùng thang máy, thang cuốn, phòng cháy chữa cháy, linh kiện 
vật tư ngành điện, nước, chiếu sáng, điều hòa không khí.

4659

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các linh kiện phụ tùng thang máy, thang cuốn, 
thiết bị phòng cháy chữa cháy, linh kiện vật tư ngành điện, 
nước, chiếu sáng, điều hòa không khí.

4752

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
– Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông: Thiết kế cơ điện công trình xây dựng;
–   Giám sát thi công xây dựng trong lĩnh vực lắp đặt thiết bị, 
công nghệ cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp;

7110

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá độc lập)
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các loại mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
KHẢ

TDP Đọ, Phường 
Bạch Sam, Thị xã 
Mỹ Hào, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 25,000

0330800063
22

2 NGUYỄN 
TRỌNG BÌNH  
                   

Thôn Thổ Cốc, 
Xã Tân Lập, 
Huyện Yên Mỹ, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

305.000 3.050.000.000 50,830

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 305.000 3.050.000.000 50,830

0330870041
98
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3 LÊ VIỆT 
HÙNG

Thôn Đại Hạnh, 
Xã Hoàn Long, 
Huyện Yên Mỹ, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

145.000 1.450.000.000 24,170

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 145.000 1.450.000.000 24,170

0330870069
12

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033087004198
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thổ Cốc, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thổ Cốc, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG BÌNH                     Nam

16/08/1987 Kinh Việt Nam

14/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 23/07/2024 đến ngày 22/08/2024


